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Thời gian : 08/05/2022

1 24203108619 Nguyễn Thị Thuý An K24NAB ĐẠT

2 24213116149 Nguyễn Minh Anh K24NAB HỎNG

3 24203108750 Triệu Thị Mai Anh K24NAD HỎNG

4 24203205583 Nguyễn Thị Anh K24NAD ĐẠT

5 24203215245 Huỳnh Thị Lan Anh K24NAD ĐẠT

6 24203215734 Phạm Lê Nam Anh K24NAD ĐẠT

7 24208608729 Nguyễn Vũ Trâm Anh K24NAD ĐẠT

8 24203207725 Lê Phương Trâm Anh K24NAD ĐẠT

9 24203102393 Dương Thị Hồng Cẩm K24NAB HỎNG

10 24203101664 Huỳnh Lê Bảo Châu K24NAB HỎNG

11 24203115973 Đặng Ngọc Nguyên Châu K24NAB HỎNG

12 23203112479 Nguyễn Thị Lan Chi K23NAB HỎNG

13 24203105414 Trần Thị Dịu K24NAB ĐẠT

14 24203101152 Trần Nguyễn Thùy Dung K24NAB ĐẠT

15 24203216207 Nguyễn Thị Thùy Dung K24NAD HỎNG

16 24203109289 Bùi Thị Mỹ Duyên K24NAD HỎNG

17 2220716633 Châu Thị Ái Dự K22NAD HỎNG

18 24203104531 H'bok Êban K24NAB HỎNG

19 24213206151 Lâm Việt Hà K24NAD ĐẠT

20 23203212122 Phạm Nhật Hạ K23NAD HỎNG

21 2220125630 Đặng Thị Như Hải K22NAD HỎNG

22 1911317628 Lê Tuấn Hải K21NAB HỎNG

23 24203102732 Huỳnh Hồng Hạnh K24NAB HỎNG

24 24203110066 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh K24NAB HỎNG

25 24203101573 Nguyễn Thị Hằng K24NAB HỎNG

26 24217201865 Nguyễn Thị Thương Hoài K24NAD HỎNG

27 24203116127 Nguyễn Đỗ Ngọc Hương K24NAB HỎNG

28 24203205586 Lê Thị Ngọc Hường K24NAD HỎNG

29 24213110564 Nguyễn Hữu Thái Hy K24NAB ĐẠT

30 24203204234 Nguyễn Lê Kim Khánh K24NAB ĐẠT

31 2221326398 Hoàng Trần Đăng Khoa K24NAD ĐẠT

32 2320324651 Trần Thị Ngọc Linh K23NAD HỎNG

33 24203100882 Phạm Thị Mỹ Linh K24NAB HỎNG

34 24203104077 Trần Thị Mỹ Linh K24NAB HỎNG

35 24203104287 Lê Nguyễn Việt Linh K24NAB ĐẠT

36 24203115473 Nguyễn Thùy Linh K24NAB HỎNG

37 24203204264 Trần Khánh Linh K24NAD HỎNG

38 23203211121 Tạ Thy Loan K23NAD HỎNG

39 24203205112 Nguyễn Thị Long K24NAD HỎNG
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40 24203104817 Ngô Thị Nhật Minh K24NAB HỎNG

41 24203102356 Phạm Thị Nhật My K24NAD HỎNG

42 24203216756 Trần Thị Kiều Nga K24NAD ĐẠT

43 2220326409 Lương Thị Bích Ngân K22NAD HỎNG

44 24203206084 Thái Trần Hồng Ngân K24NAD HỎNG

45 24203107711 Nguyễn Thị Thúy Ngân K24NAB HỎNG

46 24203107739 Phạm Thị Ngoan K24NAB HỎNG

47 24203116025 Lê Thị Bảo Ngọc K24NAB ĐẠT

48 24203200500 Trịnh Thị Hồng Ngọc K24NAD HỎNG

49 24203115846 Nguyễn Thị Thảo Nguyên K24NAB ĐẠT

50 24203116595 Nguyễn Thị Yến Nhi K24NAD HỎNG

51 24203204647 Huỳnh Quỳnh Nhi K24NAD HỎNG

52 24203206585 Nguyễn Thanh Yến Nhi K24NAD HỎNG

53 24203108294 Hồ Thị Quỳnh Như K24NAB HỎNG

54 24202107313 Nguyễn Thị Quỳnh Như K24NAD HỎNG

55 24203204454 Lê Thị Quỳnh Như K24NAD HỎNG

56 24203216075 Lê Thị Quỳnh Như K24NAD ĐẠT

57 24207205903 Dương Thị Quỳnh Như K24NAD ĐẠT

58 24203215440 Phạm Thị Quỳnh Phương K24NAD ĐẠT

59 24203215638 Hồ Thị Ngọc Phượng K24NAD HỎNG

60 24203216708 Nguyễn Mỹ Phượng K24NAD HỎNG

61 24203216318 Nguyễn Thị Lệ Quyên K24NAD HỎNG

62 24203112656 Lưu Diễm Quỳnh K24NAD ĐẠT

63 24203115725 Huỳnh Thị Kim Sa K24NAD HỎNG

64 24213112895 Trần Văn Tài K24NAB HỎNG

65 24203103592 Nguyễn Thị Minh Tâm K24NAB HỎNG

66 24203108108 Lê Thị Thanh Tâm K24NAB HỎNG

67 24203115109 Doãn Thị Thanh Tâm K24NAD HỎNG

68 24203205828 Đặng Thị Thanh Tâm K24NAD HỎNG

69 2220329133 Đỗ Thị Ánh Tuyết K22NAD HỎNG

70 24213113069 Trương Phước Thành K24NAD HỎNG

71 24203113209 Dương Thanh Thảo K24NAB HỎNG

72 24203215913 Võ Thị Thảo K24NAD ĐẠT

73 23203211420 Dương Thị Diệu Thảo K24NAD HỎNG

74 2121317600 Nguyễn Thanh Quốc Thắng K24NAB ĐẠT

75 24203113352 Hồ Thị Kim Thoa K24NAB HỎNG

76 24203216041 Huỳnh Thị Thiên Thu K24NAD ĐẠT

77 24203206973 Nguyễn Phương Thùy K24NAD HỎNG

78 24203113638 Nguyễn Thị Thu Thủy K24NAD HỎNG

79 24203205998 Trần Thị Thu Thủy K24NAD HỎNG

80 24203200491 Trần Thị Thanh Thúy K24NAD HỎNG

81 24203215637 Đỗ Lê Hoài Thương K24NAD ĐẠT

82 24203215771 Nguyễn Thị Hoài Thương K24NAD ĐẠT 2/3
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83 24203203594 Nguyễn Thị Thu Trà K24NAD HỎNG

84 24203207204 Nguyễn Thị Kiều Trang K24NAD HỎNG

85 24203114069 Lê Thị Bảo Trân K24NAB ĐẠT

86 24213215573 Hà Minh Trung K24NAD ĐẠT

87 2320322462 Trần Thị Tú Uyên K23NAD ĐẠT

88 24207115035 Lê Thị Thu Uyên K24NAB ĐẠT

89 2220313879 Nguyễn Thị Hà Vi K24NAB ĐẠT

90 24203114905 Trịnh Hoàng Vy K24NAB ĐẠT

91 24203116851 Cao Thị Xuyến K24NAB ĐẠT

92 24203101863 Hà Thị Như Ý K24NAB HỎNG

93 24213208232 Trương Việt Hoàng K24NAD HỎNG

94 24203116157 Huỳnh Tuyết Ngân K24NAB HỎNG

95 24213116759 Lê Minh Trường Giang K24NAB ĐẠT

96 24203105296 Nguyễn Thị Hồng Lê K24NAB HỎNG

97 1827268676 Trương Văn Đính T18KDN HỎNG

98 2226261479 Lê Hoàng Trúc Loan T22KDN HỎNG

99 2226261482 Trần Thị Thu Sương T22KDN HỎNG

100 25205206000 Trần Thiên Ân D25YDH ĐẠT

101 25265206226 Huỳnh Thị Thùy Dung D25YDH ĐẠT

102 2326521175 Nguyễn Thị Thùy Linh T23YDH ĐẠT

103 24265203052 Mai Thị Tiến D24YDH ĐẠT

104 2226521782 Trần Minh Vân D22YDHC HỎNG

105 2226521733 Đặng Thị Như Ý T22YDHB HỎNG
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